THÔNG TIN XIN ĐĂNG WEB CỦA BỘ

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Trám đen Hoàng Vân (Canarium nigrum Swingle) tại một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc” Mã số: NVQG-2016/14

Tổng kinh phí thực hiện:                                             3.395 triệu đồng


          Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:          3.395 triệu đồng

           Kinh phí từ nguồn khác:                                   Không         

-  Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm 2020.
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản.
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Thanh Lộc

- Các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ:
	Số 

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Hoàng Thanh Lộc
	Tiến sĩ
	Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

	2
	Lê Đình Khả
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

	3
	Nguyễn Thị Thanh Hường
	Thạc sĩ
	Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

	4
	Nguyễn Văn Dư
	Kỹ sư
	Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

	5
	Đinh Thị Phòng
	Phó giáo sư,

Tiến sĩ
	Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	6
	Trần Thị Liễu
	Thạc sĩ
	Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	7
	Vũ Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ
	Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	8
	Hoàng Thị Lệ Hằng
	Tiến sĩ
	Viện Nghiên cứu rau quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

	9
	Hoàng Thị Tuyết Mai
	Thạc sĩ
	Viện Nghiên cứu rau quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

	10
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Thạc sĩ
	Viện Nghiên cứu rau quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
 Tháng 3-4 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục các sản phẩm đã hoàn thành
2.1.1. Sản phẩm dạng 1:

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất 
sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt

	1
	Cây trội Trám đen Hoàng Vân: kế hoạch 20 cây, thực hiện 20 cây
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	2
	Vườn tập hợp giống cây ghép: kế hoạch 1 ha, thực hiện 1 ha
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	3
	Mô hình thí nghiệm trồng thâm canh cây ghép: kế hoạch 6 ha, thực hiện 6 ha
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 


2.1.2. Sản phẩm dạng 2:

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất 
sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt

	1
	Báo cáo hiện trạng gây trồng, sản lượng, kỹ thuật thu hái, chế biến, bảo quản quả Trám đen Hoàng Vân
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	2
	Báo cáo điều tra đặc điểm lâm học của Trám đen Hoàng Vân
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	3
	Trình tự nucleotide đặc trưng cho Trám đen Hoàng Vân
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	4
	Báo cáo đánh giá giá trị dinh dưỡng trong quả Trám đen Hoàng Vân
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	5
	Báo cáo kết quả đánh giá mức độ đa dạng di truyền nguồn gen bằng chỉ thị SSR cho 20 cây trội
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	6
	Báo cáo đánh giá tính biến động và tính ổn định về thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng trong thịt quả của các cây trội
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	7
	Báo cáo đánh giá tính biến động và  tính ổn định tương đối về năng suất quả, tỉ lệ thịt quả, khối lượng quả và kích thước quả
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	8
	Đăng ký mã gen Trám đen Hoàng Vân tại ngân hàng gen thế giới
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	x 
	
	 

	9
	Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Trám đen Hoàng Vân bằng phương pháp ghép
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	10
	Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Trám đen Hoàng Vân theo hướng lấy quả
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	11
	Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản quả Trám đen
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất 
sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt

	1
	Bài báo: kế hoạch 1-2 bài, thực hiện 3 bài
	x
	
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 


2.1.4. Sản phẩm dạng 4:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất 
sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt
	Xuất
 sắc
	Đạt
	Không
 đạt

	1
	Đào tạo Thạc sĩ: kế hoạch 1, thực hiện 1
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 



2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Vườn tập hợp giống cây ghép
	2023 -2030
	Sở NN và TNT Bắc Giang

	2
	Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Trám đen Hoàng Vân bằng phương pháp ghép
	2022- 2025
	Công ty TNHH HD Việt Nam

	3
	Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Trám đen Hoàng Vân theo hướng lấy quả
	2022 -2025
	Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Bắc Bộ.
Công ty TNHH HD Việt Nam.

	4
	Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản quả Trám đen
	2024 -2025
	Công ty TNHH HD Việt Nam


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

          1/ Đã đăng ký được mã gen Trám đen Hoàng Vân tại Ngân hàng gen thế giới.

          2/ Đã xác định được hàm lượng của các chất dinh dưỡng có trong thịt quả và trong nhân hạt của quần thể Trám đen Hoàng Vân.

          3/ Đã xác định được những thông số kỹ thuật ghép cây Trám đen Hoàng Vân nâng tỉ lệ sống từ 20 % lên 60%.

          4/ Đã xây dựng 1 ha vườn tập hợp giống bằng cây ghép có nguồn cành ghép từ 20 cây trội. Đây là vườn bảo tồn lâu dài nguồn gen quý có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt, đồng thời là vườn cung cấp cành ghép để phát triển nguồn gen quý của cây Trám đen vào sản xuất.

          5/ Đã xác định được công thức phân bón lót thích hợp với trồng cây ghép Trám đen Hoàng Vân có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng nhanh và cho nhiều hoa quả.

          6/ Đã xác định được một số thông số thích hợp cho quá trình thu hái, sơ chế, bảo quản quả Trám đen Hoàng Vân.

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ
2.4.1. Hiêu quả kinh tế

- Đề tài đã chọn được 20 cây trội có năng suất quả cao, chất lượng cảm quan tốt và đã xây dựng được 1 ha vườn tập hợp giống. Đây là các nguồn giống tốt để cung cấp vật liệu nhân giống phát triển vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người trồng trám, giúp cải thiện đời sống người dân.

- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống; hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh; hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản quả Trám đen cung cấp những kiến thức hữu ích cho các tô chức, cá nhân để phát triển cây Trám đen Hoàng Vân với quy mô lớn hơn và có hiệu quả hơn.

2.4.2. Hiệu quả xã hội
     Đề tài đã góp phần làm tăng thu nhập cho người trồng Trám đen, góp phần ổn định xã hội. Trám đen là cây gỗ sống lâu năm nên việc phát triển trồng Trám đen có tác phòng hộ, chống sói mòn, tăng cường khả năng giữ nước, bảo vệ đất.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

       - Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Lê Viết Lâm,

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật[image: image1.png]
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